PHỤ LỤC I
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH

Số: …/ KH-BĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Môn học/hoạt động giáo dục): NGỮ VĂN 6
Năm học 2022 - 2023
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 11 ; Số học sinh: 471 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): Không có
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:13 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 00 ; Đại học: 12 ; Trên đại học: 01
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 13 ; Khá: 00 ; Đạt: 00; Chưa đạt: 00.
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
II. Kế hoạch dạy học (theo khối lớp) 
Khối 6
  1. Phân phối chương trình
	STT
	Tên bài/chủ đề
	Tên văn bản
	Số tiết
	Số thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Bài mở đầu: Hòa nhập vào môi trường mới 
(2 tiết)
	Nói và nghe: 
	Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường THCS.

	1 tiết
	1
	1. Về kiến thức: HS nắm được các nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6, một số phương pháp học tập, các trục kĩ năng.
2.  Về năng lực:
- Năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Nhận biết được một số nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6.
- Biết được một số phương pháp học tập môn Ngữ văn.
- Nêu được những suy nghĩ cảm xúc riêng của bản thân.
3. Về phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm với việc học tập của bản thân.

	
	
	Đọc:
	Khám phá một chặng hành trình
	
	
	

	
	
	Viết:
	Lập kế hoạch CLB đọc sách
	1 tiết
	2
	1. Về kiến thức: Xây dựng được kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ đọc sách.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp.
- Xác định được vai trò của từng thành viên trong câu lạc bộ, cách sinh hoạt, nguyên tắc sinh hoạt của câu lạc bộ.
- Thực hiện được các mẫu đọc sách.
- Đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên.
3. Về phẩm chất:
- Tích cực, chủ động trách nhiệm, thiện chí giao lưu chia sẻ.
- Biết xúc động trước những hình ảnh đẹp, nhân vật hay trong một cuốn sách.

	2
	Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình
(14 tiết)
	Đọc:
(8tiết)
	- VB1: “Thánh Gióng”
	2 tiết
	3-4
	1. Về kiến thức:
- Người kể chuyện ở ngôi thứ ba.
- Những đặc điểm cơ bản làm nên truyện truyền thuyết: tình huống điển hình của cốt truyện, các chi tiết tiêu biểu, nhân vật có tính biểu trưng cho ý chí và sức mạnh của tập thể, lời kể có nhiều chi tiết hoang đường, kì ảo…
2. Về năng lực:
 - Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết như cốt truyện, nhân vật, lời của người kể chuyện, lời của nhân vật.
- Nhận biết được nhân vật các chi tiết tiêu biểu thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Rút ra bài học về chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
3. Về phẩm chất: Yêu nước, tôn trọng, tự hào về lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm.

	
	
	
	- VB2: “Sự tích Hồ Gươm”
	2 tiết
	5-6
	1. Về kiến  thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện truyền thuyết: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, nhân vật, sự kiện trong tác phẩm.
- Bước đầu hiểu và cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm”.
- Nắm được sơ lược vẻ đẹp của một số hình ảnh, chi tiết kì ảo giàu ý nghĩa trong tác phẩm.
2. Về năng lực:
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản “Sự tích Hồ Gươm”.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.
3. Về phẩm chất:
- Yêu quý tự hào về những địa danh, di tích lịch sử và truyền thống dân tộc: lòng yêu nước, yêu hoà bình, tinh thần chống xâm lược. 
- Ý thức trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ những danh thắng, di tích đó và phát huy truyền thống dân tộc.

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân”
	1 tiết
	7
	1. Về kiến thức: 
- Kiểu văn bản thuyết minh.
- Vẻ đẹp của con người Việt Nam.
- Ý nghĩa văn hóa, giải trí qua hội thi.
2. Về năng lực: 
- Xác định được thể loại, bố cục của văn bản “Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân”.
- Nhận biết được một số đặc điểm của văn bản thuyết minh qua văn bản “Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân”.
- Rút ra ý nghĩa của văn bản.
3. Về phẩm chất: Yêu nước, có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt: Từ đơn và từ phức
	2 tiết
	8-9
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được các kiểu cấu tạo của từ tiếng Việt: từ đơn và từ phức (từ ghép, từ láy), chỉ ra được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong câu, đoạn văn.
- Nhận biết được nghĩa của từ ngữ, hiểu được nghĩa của một số thành ngữ thông dụng.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện từ đơn, từ ghép, từ láy và chỉ ra được các từ loại trong văn bản.
3. Về phẩm chất: Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Bánh chưng, bánh giầy”
	1 tiết
	10
	1. Về kiến thức: Cách giải thích của người Việt cổ về một phong tục và quan niệm đề cao lao động, đề cao nghề nông – một nét văn hóa của người Việt.
2. Về năng lực: 
- Xác định được thể loại, ngôi kể trong văn bản “Bánh chưng bánh giầy”.
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện truyền thuyết như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
3. Về phẩm chất: Yêu nước, có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

	
	
	Viết:
	Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ 
	3 tiết
	11-12-13
	1. Về kiến thức:
- Tóm lược đúng và đủ các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản.
- Biết các từ khoá, cụm từ.
- Nắm nội  dung bao quát của văn bản.
2. Về năng lực:
- Biết tóm lược đúng và đủ các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản.
- Sử dụng các từ khoá, cụm từ.
- Thể hiện được quan hệ giữa các sự việc, phần, đoạn, ý chính trong văn bản.
- Thể hiện được nội dung bao quát của văn bản.
- Biết kết hợp hài hoà, hợp lí giữa các từ khoá với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu,…
3. Về phẩm chất:Yêu nước, trân trọng cội nguồn.

	
	
	Nói và nghe:
	Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
Tiết học thư viện
	2 tiết
	14-15
	1. Về kiến thức: 
- Ngôi kể và người kể chuyện.
- Trải nghiệm của bản thân về thói quen tốt trong cuộc sống.
2. Về năng lực: 
- Biết kể, nói ở ngôi thứ nhất.
- Nói được về một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân (cần làm gì để hình thành thói quen đọc sách).
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài nói về thói quen tốt của bản thân.
3. Về phẩm chất: Nhân ái, trân trọng những giá trị, vai trò của sách với bản thân và yêu cuộc sống.

	
	
	
	Ôn tập
	1 tiết
	16
	1. Về kiến thức: Củng cố kiến thức về các văn bản đọc, viết, nói, nghe, kiến thức chủ điểm “Lắng nghe lịch sử nước mình”
2. Về năng lực:
- Tự tóm tắt được 3 văn bản đã học trong chủ điểm. Nhận biết được kiểu bài kể lại trải nghiệm của bản thân. Nhận ra được văn bản thuộc thể loại truyện đồng thoại.
- Thấy được sự giống và khác trong cách cảm nhận cuộc sống của các nhân vật trong 3 văn bản.
- Nói lên được suy nghĩ về ý nghĩa của trải nghiệm đối với cuộc sống.
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy. 
3. Về phẩm chất: Nhân ái, trung thực, có trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng.

	3
	Bài 2: 
Miền cổ tích
(12 tiết)
	Đọc:
(7tiết)
	- VB 1: “Sọ Dừa”
	2 tiết
	17-18
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích; các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
- Nhận biết được chủ đề của VB.
- Tóm tắt được VB một cách ngắn gọn.
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra.
2. Về năng lực:
- Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản “Sọ Dừa”.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản “Sọ Dừa”.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.
3. Về phẩm chất: Tấm lòng bao dung, nhân ái.

	
	
	
	- VB 2: “Em bé thông minh”
	2 tiết
	19-20
	1. Về kiến thức: Kiến thức về thể loại truyện cổ tích.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích: cốt truyện, yếu tố kì ảo, người kể chuyện.
- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, nhân vật.
- Nêu được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử của cá nhân do văn bản đọc đã đề ra.
3. Về phẩm chất: Yêu nước và nhân ái.

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Chuyện cổ nước mình”
	1 tiết
	21
	1. Về kiến thức:
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung của văn bản.
- Liên hệ, kết nối với văn bản “Sọ Dừa”, “Em bé thông minh” để hiểu hơn về chủ điểm “Miền cổ tích”.
2. Về năng lực: 
- Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
3. Về phẩm chất: Biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt: Đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ
	1 tiết
	22
	1. Về kiến thức: 
 - Nhận biết được đặc điểm và  chức năng liên kết câu của trạng ngữ .
 - Biết cách sử dụng trạng ngữ để liên kết câu và dựng đoạn.
  - Ôn tập lại các loại  trạng ngữ đã học ở Tiểu học.
2. Về năng lực: Có khả năng thêm thành phần trạng ngữ cho câu vào những vị trí khác nhau khi nói, viết, đặc biệt là trong khi kể chuyện.
3. Về phẩm chất: Có ý thức khi sử dụng trạng ngữ  cho đúng đắn, phù hợp.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Non-bu và Heng-bu”
	1 tiết
	23
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.	
3. Về phẩm chất: Giúp học sinh có thái độ sống đúng đắn: tấm lòng nhân ái, thật thà, bao dung.

	
	
	Viết:
	Kể lại một truyện cổ tích
	2 tiết
	24-25
	1. Về kiến thức: 
- Người kể sử dụng  ngôi thứ ba.
- Người viết kể lại truyện cổ tích .
- Các sự việc được kể theo trình tự thời gian.
2. Về năng lực: 
- Biết kể chuyện ở ngôi thứ ba.
- Người viết kể lại truyện cổ tích bằng lời văn của mình.
- Đảm  bảo bố cục ba phần,có đầy đủ các yếu tố  sự việc quan trọng và có yếu tố  tưởng tượng kì ảo.
3. Về phẩm chất: 
 Nhân ái, yêu thương những người hiền lành tốt bụng , tôn trọng lẽ phải, phê phán lên án những thói xấu xa độc ác.

	
	
	Nói và nghe:
	Kể lại một truyện cổ tích
	2 tiết
	26-27
	1. Về kiến thức: Nội dung chính của truyện cổ tích HS chọn để kể lại. 
2. Về năng lực: 
Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp. Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.
3. Về phẩm chất:
   Nhân ái, biết quan tâm đến những người thân, tôn trọng bạn bè, thầy cô; biết nhường nhịn, vị tha; biết xúc động trước con người và việc làm tốt, giữ được mối quan hệ hài hoà với người khác; biết cảm thông chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, tình yêu thương đối với những người xung quanh cũng như đối với các nhân vật trong tác phẩm; tôn trọng sự khác biệt về hoàn cảnh và văn hoá, biết tha thứ và độ lượng với người khác.

	
	
	
	Ôn tập
	1 tiết
	28
	1. Kiến thức: Tóm tắt được cốt truyện và nêu được chủ đề truyện đã học.
2. Về năng lực: Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp. Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp
3. Phẩm chất: Nhân ái, biết quan tâm đến những người thân, tôn trọng bạn bè, thầy cô; biết nhường nhịn, vị tha; biết xúc động trước con người và việc làm tốt, giữ được mối quan hệ hài hoà với người khác; biết cảm thông chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, tình yêu thương đối với những người xung quanh cũng như đối với các nhân vật trong tác phẩm; tôn trọng sự khác biệt về hoàn cảnh và văn hoá, biết tha thứ và độ lượng với người khác

	4
	Bài 3: 
Vẻ đẹp quê hương
(13 tiết)
	Đọc:
(7tiết)
	- VB 1: “Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương”
	2 tiết
	29-30
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần nhịp của thơ lục bát.
- Khám phá tri thức Ngữ văn.
2. Về năng lực:
Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
3. Về phẩm chất:
Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân .

	
	
	
	- VB 2: “Việt Nam quê hương ta”
	2 tiết
	31-32
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về nhà thơ Nguyễn Đình Thi.
-  Vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên và vẻ đẹp của con người Việt Nam …
- Đặc điểm của thơ lục bát được thể hiện trong văn bản “Việt Nam quê hương ta”.
2. Về năng lực: 
-  Nhận biết được các đặc điểm của thể thơ lục bát: số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp của thơ lục bát.
- Phân tích được những nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Rút ra bài học về tình yêu quê hương, đất nước, con người.
3. Về phẩm chất: 
Tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ý chí bảo vệ Tổ quốc.

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Về bài ca dao Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng”
	1 tiết
	33
	1. Về kiến thức:
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung của văn bản.
- Liên hệ, kết nối với văn bản Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương, Việt Nam quê hương ta để hiểu hơn về chủ điểm Vẻ đẹp quê hương.
2. Về năng lực:
- Khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
3. Về phẩm chất: 
- Biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt:  Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản 
	1 tiết
	34
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được ý nghĩa của từ ngữ trong văn cảnh.
- Biết cách sử dụng từ ngữ phù hợp khi viết câu, dựng đoạn.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…
- Năng lực sử dụng từ ngữ để thể hiện ý nghĩa trong văn bản.
3. Về phẩm chất: 
Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Hoa bìm”
	1 tiết
	35
	1. Về kiến thức: 
- Tri thức ngữ văn (thể thơ lục bát).
- Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết được một số yếu tố của thể thơ lục bát (số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp).
- Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu nước, trung thực, khiêm tốn; 
- Yêu tiếng nói, văn hoá dân tộc.

	
	
	
	- Ôn tập giữa kì I
	1 tiết
	36
	1. Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm, đặc điểm của truyền thuyết, cổ tích, 
- Vẻ đẹp của quê hương, đất nước qua những câu hát dân gian.
- Xác định được từ từ đơn, từ láy, từ ghép, trạng ngữ trong đoạn văn ngắn, trong các ví dụ.
2. Năng lực: 
- Giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Nhận diện các đặc điểm truyện cổ tích, cách viết bài văn kể lại truyện cổ tích.
3. Về phẩm chất: 
 Hình thành những phẩm chất tốt đẹp: nhân ái, bao dung, lương thiện, thật thà. nhận diện các đặc điểm truyện cổ tích, cách viết bài văn kể lại truyện cổ tích.

	
	
	
	Kiểm tra giữa kì I
	2 tiết
	37-38
	


	
	
	Viết:
	- Làm một bài thơ lục bát
	1 tiết
	39
	1. Về kiến thức: 
- Tri thức về thơ lục bát.
- Cảm xúc của người viết trước bài thơ.
2. Về năng lực: 
- Nhận dạng được một số yếu tố thơ lục bát về số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp thơ.
- Làm được bài thơ lục bát.
3. Về phẩm chất:  Yêu nước, nhân ái, trân trọng thành quả của bản thân.


	
	
	
	- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát
	2 tiết
	40-41
	1. Về kiến thức: 
- Tri thức về đoạn văn.
- Cảm nhận của người viết trước một bài thơ lục bát.
2. Về năng lực:  Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát.
3. Về phẩm chất:  Yêu nước, nhân ái, trân trọng thành quả của bản thân.

	
	
	Nói và nghe:
	Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát
	2 tiết
	42-43
	1. Về kiến thức: 
- Tác giả, nội dung của một bài thơ lục bát.
- Cảm xúc về một bài thơ lục bát.
2. Về năng lực: 
- Biết cảm nhận một bài thơ lục bát.
- Trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài trình bày cảm xúc về một bài thơ.
3. Về phẩm chất: 
Yêu cuộc sống, yêu thơ văn và trân trọng những vẻ đẹp quê hương, đất nước.

	
	
	
	- Ôn tập
	1 tiết
	44
	1. Về kiến thức:
- Ôn tập lại các đặc điểm của văn bản cổ tích: cốt truyện, nhân vật, các chi tiết kì ảo của các VB trong chủ đề đã học.
- Biết viết/kể lại một truyện cổ tích đã học hoặc đã đọc.
2. Về năng lực:
- Giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Nhận diện các đặc điểm truyện cổ tích, cách viết bài văn kể lại truyện cổ tích.
3. Về phẩm chất: 
Hình thành những phẩm chất tốt đẹp: nhân ái, bao dung, lương thiện, thật thà.
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	Bài 4:
Những trải nghiệm trong đời
(13 tiết)

	Đọc:
(8tiết)
	- VB 1: “Bài học đường đời đầu tiên”
	2 tiết
	45-46
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra	
2. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: tự nghiên cứu bài ở nhà; tìm đọc trọn vẹn tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí”; hoàn thành các phiếu học tập; chia sẻ, thảo luận, đánh giá qua các hoạt động nhóm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: có thái độ chừng mực trong giao tiếp; biết sống hòa hợp với người khác; phát triển khả năng làm việc nhóm.
- Năng  lực giải quyết vấn đề: phối hợp, vận dụng những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong học tập.
- Năng lực ngôn ngữ: Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy.
- Năng lực thẩm mĩ: HS khám phá, thưởng thức, rung cảm về những cái đẹp qua văn bản.
 3. Về phẩm chất:
- Nhân ái: yêu thương, đùm bọc mọi người; cảm thông, độ lượng, sẵn lòng giúp đỡ người khác.
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng; biết đứng ra bảo vệ lẽ phải, biết nhận lỗi, sữa lỗi.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng.

	
	
	
	- VB 2: “Giọt sương đêm”
	2 tiết
	47-48
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về nhà văn Trần Đức Tiến.
- Người kể chuyện ở ngôi thứ ba.
- Trật tự sắp xếp các sự việc trong truyện (văn bản tự sự)…
- Tính chất của truyện đồng thoại được thể hiện trong văn bản “Giọt sương đêm”.
2. Về năng lực:
- Xác định được ngôi kể trong văn bản “Giọt sương đêm”.
- Nhận biết được cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè với quê hương, xóm làng.
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái, khoan dung, yêu quê hương, đất nước.

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”
	1 tiết
	49
	1. Về kiến thức:
- Kiến thức về: truyện đồng thoại, người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ trong văn bản.
2.Về năng lực:
- Vận dụng kĩ năng đọc để nhận biết tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ trong văn bản.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra.
- Liên hệ, kết nối với văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”, “Giọt sương đêm” để hiểu hơn về chủ điểm “Những trải nghiệm trong đời”.
3.Về phẩm chất:
- Yêu thương, thấu hiểu trân trọng tình cảm người khác.
- Trân trọng thế giới xung quanh, giá trị cuộc sống, biết đem lại niềm vui cho người khác. 

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt:  Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ

	2 tiết
	50-51
	1. Về kiếnthức:
- Kiến thức về  cụm từ và cấu tạo của cụm từ.                          
- Cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
- Tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
2. Về năng lực:
- Nhận biết các loại cụm từ và cấu tạo của cụm từ.
- Nhận biết tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
- Biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
3. Về phẩm chất: 
Yêu mến và trân trọng vẻ đẹp và sự phong phú, linh hoạt, uyển chuyển trong cách đặt câu của Tiếng Việt.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Cô Gió mất tên”
	1 tiết
	52
	1. Về kiến thức:
- Kiến thức về: truyện đồng thoại, người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ trong văn bản.
2. Về năng lực:
- Tự đọc hiểu văn bản và đọc hiểu một truyện ngắn.
- Nhận biết được chủ đề văn bản.
- Nhận biết tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ trong văn bản.
- Tóm tắt văn bản một cách ngắn gọn.
3. Về phẩm chất:
- Yêu thương, thấu hiểu trân trọng tình cảm người khác.
- Trân trọng thế giới xung quanh, giá trị cuộc sống, biết đem lại niềm vui cho người khác.

	
	
	Viết:
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	2 tiết
	53-54
	1. Về kiến thức: 
- Các bước chuẩn bị trước khi viết : Xác định đề tài,tìm ý,lập dàn ý,viết bài ,xem và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. 
- Trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
- Người kể chuyện ngôi thứ nhất.
- Cảm xúc của người viết trước sự việc được kể.
3. Về năng lực: 
- Biết và thực hiện các bước trước khi viết .
- Biết kể chuyện ở ngôi thứ nhất.
- Kể được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
- Tập trung vào sự việc đã xảy ra.
3. Về phẩm chất: 
Nhân ái, chia sẻ, trân trọng trải nghiệm của bản thân.     

	
	
	Nói và nghe:
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	2 tiết
	55-56
	1. Về kiến thức:
 -Ngôi kể và người kể chuyện 
-Trải nghiệm đáng nhớ của bản thân 
2. Về năng lực: 
- Biết kể chuyện ở ngôi thứ nhất.
- Nói được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân .
3. Về phẩm chất: 
Nhân ái, chia sẻ,trân trọng trải nghiệm của bản thân.

	
	
	
	Ôn tập
	1 tiết
	57
	1. Về kiến thức:
- Củng cố kiến thức về các văn bản đọc, viết, nói, nghe, kiến thức chủ điểm “Những trải nghiệm trong đời”.
- Có suy ngẫm về ý nghĩa của trải nghiệm đối với cuộc sống.	
2. Về năng lực:
- Tự tóm tắt được 3 văn bản đã học trong chủ điểm. Nhận biết được kiểu bài kể lại trải nghiệm của bản thân. Nhận ra được văn bản thuộc thể loại truyện đồng thoại
- Thấy được sự giống và khác trong cách cảm nhận cuộc sống của các nhân vật trong 3 văn bản.
- Nói lên được suy nghĩ về ý nghĩa của trải nghiệm đối với cuộc sống
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy. 
3. Về phẩm chất:
Nhân ái, trung thực, có trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng.

	6
	Bài 5:
Trò chuyện cùng thiên nhiên
(12 tiết)
	Đọc:
(8 tiết)
	- VB 1: “Lao xao ngày hè”
	2 tiết
	58-59
	1. Về kiến thức:
- Những nét tiêu biểu về nhà văn Duy Khán.
- Hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí.
- Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Tác động của văn bản đến cá nhân HS.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí.
- Nhận biết được chủ đề của văn bản.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Thấy được đặc điểm chung và tác động của văn bản đến cá nhân HS.
3. Về phẩm chất:
Yêu nước, nhân ái, yêu thiên nhiên, sống chan hòa với thiên nhiên.

	
	
	
	- VB 2: “Thương nhớ bầy ong”
	2 tiết
	60-61
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về nhà thơ Huy Cận.
- Đặc điểm của hồi kí.
2. Về năng lực: 
- Xác định được ngôi kể trong văn bản.
- Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện trong ngôi thứ nhất của hồi kí.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu thiên nhiên.
- Giữ gìn, nâng niu kỷ niệm tuổi thơ.

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Đánh thức trầu”
	1 tiết
	62
	1. Về kiến thức: 
- Nhà thơ Trần Đăng Khoa
- Tình cảm gắn bó, nâng niu, trân trọng của con người với thiên nhiên.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết được chủ đề của văn bản.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Liên hệ kết nối với văn bản “Lao xao ngày hè” và “Thương nhớ bầy ong” để hiểu hơn về chủ điểm “Trò chuyện cùng thiên nhiên”.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu thiên nhiên, yêu thương con người.
- Giữ gìn, nâng niu, bảo vệ thiên nhiên.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt: Ẩn dụ, Hoán dụ
	2 tiết
	63-64
	1. Về kiến thức:
 Nhận biết tu từ ẩn dụ, hoán dụ và tác dụng của chúng, vận dụng được biện pháp tu từ khi viết và khi nói.
3. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện cụm từ và chỉ ra tác dụng của phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ.
3. Phẩm chất: 
Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Một năm ở tiểu học”
	1 tiết
	65
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu vè tác giả Nguyễn Hiến Lê, tác phẩm “ Hồi kí Nguyễn Hiến Lê” và văn bản.
- Người kể chuyện ở ngôi thứ nhất.
- Tính chất của hồi kí được thể hiện trong văn bản.
2. Về năng lực: 
- Xác  định được ngôi kể trong văn bản “ Một năm ở Tiểu học”
- Nhận biết được ngôi kể, cách kể và hình thức kể trong hồi kí.
- Phân tích được diễn biến sự việc
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu thiên nhiên .
- Giữ gìn nâng niu kỷ niệm tuổi thơ.

	
	
	Viết:
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	2 tiết
	66-67
	1. Về kiến thức:
- Biết viết VB bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	Nói và nghe:
	Trình bày về một cảnh sinh hoạt
	1 tiết
	68
	1. Về kiến thức:
- Biết trình bày một văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi nói (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Trình bày được bài văn tả cảnh sinh hoạt.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	
	Ôn tập:
Văn bản và Tiếng Việt
	1 tiết
	69
	1. Về kiến thức:
- Hiểu được các đặc điểm của văn bản thơ lục bát: số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần nhịp của thơ lục bát.
- Hiểu được các đặc điểm của một đoạn văn chia sẻ cảm xúc về bài thơ lục bát.
- Nắm được cách viết/trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát đã học.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện các đặc điểm của đoạn văn chia sẻ cảm xúc về bài thơ lục bát.
- Năng lực viết/ trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát đã học.
3. Về phẩm chất: 
 Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	Ôn tập cuối kì I
	
	Ôn tập cuối kì I:
Phần Viết
	1 tiết
	70
	1. Về kiến thức:
- Hiểu được các đặc điểm của thể loại truyện đồng thoại.
- Hiểu được các đặc điểm của một bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
- Nắm được cách viết/trình bày bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
2. Về năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện các đặc điểm của truyện đồng thoại, của bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
- Năng lực viết/ trình bày bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
3. Về phẩm chất: 
Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	Kiểm tra cuối kì I
	
	Kiểm tra cuối kì I
	2 tiết
	71-72
	KIỂM TRA CUỐI KÌ
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	72 tiết
	
	TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ



HỌC KÌ II: 68 tiết
	STT
	Tên bài/chủ đề
	Tên văn bản
	Số tiết
	Số thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Bài 6:
Điểm tựa tinh thần
(12 tiết)
	Đọc:
(8 tiết)
	- VB 1: “Gió lạnh đầu mùa”
	2 tiết
	73-74
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về nhà văn Thạch Lam.
- Đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ…
- Tính chất của truyện đồng thoại được thể hiện trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể.
- Rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè và  biết quan tâm,chia sẻ với những hoàn cảnh, khó khăn trong cuộc sống.
3. Về phẩm chất: 
-Nhân ái, biết yêu thương mọi người.

	
	
	
	- VB 2: “Tuổi thơ tôi”
	2 tiết
	75-76
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
- Chi tiết tiêu biểu trong truyện.
- Đặc điểm nhân vật thể hiện qua ngoại hình, hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ…
- Tính chất của truyện được thể hiện trong văn bản “Tuổi thơ tôi”.
2. Về năng lực: 
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết và phân tích được các đặc điểm của nhân vật thể hiện qua ngoại hình,cử chỉ, hành động, suy nghĩ của các nhân vật.
- Rút ra bài học về cách nghĩ và ứng xử của cá nhân được gợi ra từ văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: biết nhận và sửa lỗi sai của mình; biết làm chỗ dựa cho người khác khi họ gặp khó khăn, tổn thương…
- Nhân ái: biết yêu thương, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt của người khác.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
“Con gái của mẹ”
	1 tiết
	77
	1. Về kiến thức: 
- Hiểu được nội dung của văn bản thông tin.
- Tìm được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề của văn bản.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ý  nghĩ của nhân vật.
- Nêu được bài học về cách nghĩ và ứng xử của cá nhân được gợi ra trong văn bản.
3. Về phẩm chất: 
- Bồi dưỡng tình yêu thương, quan tâm sẻ chia...

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt: Dấu ngoặc kép
	2 tiết
	78-79
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được nghĩa văn cảnh của một từ ngữ khi được đặt trong ngoặc kép.
2. Về năng lực: Biết dùng dấu ngoặc kép đúng trong khi viết đoạn văn, bài văn.
3. Về phẩm chất: Yêu thương đất nước, con người.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:
“Chiếc lá cuối cùng”
	1 tiết
	80
	1. Về kiến thức:
- Những nét tiêu biểu về nhà văn O-hen-ri.
- Đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hành động, cử chỉ, dáng vẻ, ngôn ngữ, suy nghĩ…
- Nắm được đặc điểm của nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại tại Mĩ.
- Người kể chuyện ở ngôi thứ ba và tác dụng của ngôi kể.
- Nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần.
- Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống của con  người.
2. Về năng lực:
- Xác định ngôi kể trong văn bản “Chiếc lá cuối cùng”. 
- Nhận biết được các chi tiết miêu tả hình dáng, cử chỉ, suy nghĩ, lời nói của các nhân vật như Xiu, Giôn-xi, Bơ-men. Từ đó hình dung ra đặc điểm từng nhân vật.
- Phân tích được diễn biến tâm lí nhân vật.
- Rút ra bài học về cách đối diện với khó khăn, bệnh tật; cách sống yêu thương và sẻ chia với mọi người; cách nhìn đối với nghệ thuật chân chính.
- Xác định giá trị bản thân: sống có tình yêu thương và trách nhiệm đối với mọi người xung quanh.
- Nắm được đặc điểm của nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại tại Mĩ.
- Người kể chuyện ở ngôi thứ ba và tác dụng của ngôi kể.
- Nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần.
- Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống của con  người.
3. Về phẩm chất:
- Giáo dục học sinh có tình yêu thương con người, tình cảm tương thân tương ái lẫn nhau trong cuộc sống .
- Lòng cảm thông, sự sẻ chia giữa những nghệ sĩ nghèo.

	
	
	Viết:
	Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc.
Tiết học thư viện
	2 tiết
	81-82
	1. Về kiến thức:
Các yêu cầu của một biên bản về một cuộc họp hay một cuộc thảo luận, một vụ việc.
2. Về năng lực:
Viết một biên bản về một cuộc họp hay một cuộc thảo luận, một vụ việc đúng quy cách.
 3. Về phẩm chất:
Nghiêm túc, chỉn chu, biết lắng nghe ý kiến người khác.

	
	
	Nói và nghe:
	Tóm tắt nội dung trình bày của người khác
	1 tiết
	83
	1. Về kiến thức: 
- Nắm được nội dung trình bày của người khác .
- Nắm được nội dung cơ bản, cốt lõi của cuộc họp, thảo luận hoặc tài liệu.
2. Về năng lực:
- Biết ghi lại các ý cốt lõi, nội dung cơ bản.
- Tóm lược các ý dưới dạng cụm từ.
- Biết cách tóm tắt nội dung trình bày của người khác hoặc tài liệu.
3. Về phẩm chất:
- Biết lắng nghe, trân trọng ý kiến của người khác, tôn trọng sự thật trong khi trình bày.

	
	
	
	Ôn tập
	1 tiết
	84
	1. Về kiến thức: 
- Nắm được đặc điểm của văn bản truyện.
- Nắm được khái niệm chi tiết tiêu biểu.
2. Về năng lực:
- Biết tìm hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.
- Biết so sánh đối chiếu tác phẩm cùng thể loại.
- Biết phân tích tác phẩm theo hướng tích hợp liên văn bản.
3. Về phẩm chất:
- Biết chia sẻ, quan tâm, và trân trọng mọi người.

	2
	Bài 7:
Gia đình yêu thương
(12 tiết)
	Đọc:
(7 tiết)
	- VB 1: “Những cánh buồm”
	2 tiết
	85-86
	1. Về kiến thức: 
- Những nét tiêu biểu về tác giả Hoàng Trung Thông.
- Thể thơ tự do.
- Đặc điểm của thể thơ tự do được thể hiện trong văn bản Những cánh buồm.
2. Về năng lực: 
- Xác định được đặc điểm của thể thơ tự do trong văn bản Những cánh buồm.
- Nhận biết được các chi tiết miêu tả hình ảnh hai cha con, ước mơ của người con và tình cảm gia đình được thể hiện trong đó.
- Nhận biết được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.  
- Suy ngẫm về ước mơ của bản thân và những việc làm để thực hiện ước mơ.
3. Về phẩm chất: 
-Nhân ái, biết yêu thương, quan tâm những người trong gia đình; yêu thiên nhiên và biết không ngừng ước mơ cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

	
	
	
	- VB 2: “Mây và sóng”
	2 tiết
	87-88
	1. Về kiến thức:
- Cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử qua lời thủ thỉ chân tình của em bé với mẹ về những cuộc đối thoại tưởng tượng giữa em bé với những người trên “Mây và Sóng”.
- Thấy được đặc sắc nghệ thuật trong việc tạo dựng những cuộc đối thoại tưởng tượng và xây dựng những hình ảnh thiên nhiên tượng trưng và thủ pháp trùng điệp đối sánh.
- Những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ qua trí tưởng tượng bay bổng của tác giả.
- Học sinh thêm yêu và tự hào về tình mẫu tử. 
2. Về năng lực:
- Nhận biết và bước đầu nhận xét được một số nét độc đáo của bài thơ - văn bản dịch thuộc thể loại thơ văn xuôi.
- Nêu được tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
- Nhận biết tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ.
- Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.
3. Về phẩm chất:
-Trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp. Yêu quý, kính trọng mẹ và người thân trong gia đình cũng như những người ngoài xã hội, từ đó hướng tới những lời nói, việc làm đúng đắn.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
“Chị sẽ gọi em bằng tên”
	1 tiết
	89
	1. Về kiến thức:
- Cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của tình cảm anh chị em, cũng là một tình cảm gia đình quan trọng qua lời kể của người chị gái đối với em trai mình.
- Thấy được đặc sắc nghệ thuật trong việc tạo dựng tình huống truyện.
- Học sinh thêm yêu và biết quan tâm người thân trong gia đình.
2. Về năng lực:
- Nhận biết và bước đầu nhận xét được một số nét độc đáo của văn bản dịch thuộc thể loại văn xuôi.
- Nêu được tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả trong văn bản.
- Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của văn bản.
3. Về phẩm chất:
-Trân trọng tình cảm anh chị em. Luôn biết lắng nghe, quan tâm lẫn nhau bằng những cử chỉ nhỏ nhất để gia đình luôn đoàn kết yêu thương.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt: Từ đa nghĩa và từ đồng âm
	1 tiết
	90
	1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được từ đa nghĩa và từ đồng âm, phân tích được tác dụng của chúng.
- Nhận biết hiện tượng chuyển nghĩa của từ. Từ đó tìm được ví dụ và phân tích được hiện tượng chuyển nghĩa.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ.
- Biết cách đọc văn bản theo thể loại.
2. Về năng lực: 
- Viết được một đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc xong một bài thơ.
- Biết tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.
3.Về phẩm chất:
- Quý trọng sự giàu đẹp của Tiếng Việt.
- Yêu thương, quan tâm người thân trong gia đình.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:
 “Con là…”
	1 tiết
	91
	1. Về kiến thức: 
- Nhận biết và bước đầu nêu được một số nét độc đáo của bài thơ.
- Nêu được tác dụng của yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ.
3. Về phẩm chất:
-Nhân ái, quý trọng, yêu thương người thân.

	
	
	Viết:
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ
	2 tiết
	92-93
	1. Về kiến thức: 
- Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn.
- Trình bày cảm xúc về một bài thơ. 
- Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.
2. Về năng lực: 
- Biết viết đoạn văn đảm bào các bước: chuẩn bị trước khi viết ( xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu), tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Viết được một đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.
- Diễn đạt đoạn văn mạch lạc, cấu trúc chặt chẽ.
3. Về phẩm chất: 
-Nhân ái, thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân đối với thế giới xung quanh, với quê hương, đất nước, con người.

	
	
	Nói và nghe:
	Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
	2 tiết
	94-95
	1. Về kiến thức: 
- Kĩ năng thảo luận nhóm.
- Tính thống nhất một vấn đề.
2. Về năng lực: 
- Nói được ý kiến của bản thân mình.
- Biết phát triển năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Biết thể hiện được tình cảm trong gia đình, sự thấu hiểu, yêu thương nhau.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với một vấn đề có giải pháp thống nhất.
3. Về phẩm chất: 
Nhân ái, biết ơn, thấu hiểu và yêu thương các thành viên trong gia đình.

	
	
	
	Ôn tập
	1 tiết
	96
	1. Về kiến thức: 
- Hệ thống các kiến thức đã học về một số nét độc đáo của bài thơ, về yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
 - HS nêu được bài học, cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân về tình cảm gia đình do văn bản đã gợi ra.
- Hệ thống lại kiến thức về từ đa nghĩa và từ đồng âm.
- Biết tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề.
2. Về năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận;
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
- Năng lực sáng tạo.
3. Về phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
- Nhân ái, biết yêu thương, quan tâm những người trong gia đình.
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	Bài 8:
Những góc nhìn cuộc sống
(12 tiết)
	Đọc:
(6 tiết)
	- VB 1:  “Học thầy, học bạn”
	2 tiết
	97-98
	1. Về kiến thức: Các yếu tố cơ bản của văn bản nghị luận: ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố này.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản; trình bày được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng dưới dạng sơ đồ.
- Tóm tắt được văn bản nghị luận để nắm ý chính của văn bản; nhận ra được ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với bản thân.
3. Về phẩm chất: 
- Bồi dưỡng lòng nhân ái qua việc thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn của mọi người.

	
	
	
	- VB 2: “Bàn về nhân vật Thánh Gióng”

	1 tiết
	99
	1.  Về kiến thức: 
- Củng cố được đặc điểm nổi bật của kiểu văn bản nghị luận.
- Nắm được quan điểm, cách đánh giá, các góc nhìn của nhà văn qua văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng.
2. Về năng lực: 
- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của kiểu văn bản nghị luận; các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản; chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.
- Tóm tắt được nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn.
- Nêu được bài học về cách nghĩ, cách đánh giá của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra.
3. Về phẩm chất: 
- Bồi dưỡng lòng nhân ái qua việc thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn của mọi người.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
“Góc nhìn”
	1 tiết
	100
	1. Về kiến thức: 
- Liên hệ kết nối với văn bản “Học thầy, học bạn” và “Bàn về nhân vật Thánh Gióng” để hiểu hơn về chủ điểm “Những góc nhìn cuộc sống”.
2. Về năng lực:
-  Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận biết, phân tích một số yếu tố của truyện  và người kể chuyện ngôi thứ nhất.
3. Về phẩm chất: 
-HS có ý thức nhìn nhận cuộc sống đa chiều hơn.

	
	
	
	Thực hành Tiếng Việt:
Từ mượn
	1 tiết
	101
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được từ mượn, trình bày cách sử dụng từ mượn.
- Nhận biết nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và có yếu tố Hán Việt.
2. Về năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện từ mượn, yếu tố hán Việt và chỉ ra tác dụng của từ mượn.
3. Về phẩm chất: 
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

	
	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:
Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc
	1 tiết
	102
	1. Về kiến thức:
- Nắm được nội dung văn bản
- Ngọt ngào và nỗi đau luôn song hành cùng nhau trên bước đường đời.
2. Về năng lực:
- Cảm nhận được ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên nên hắn nhiên nó chính là hạnh phúc.
- Không may chúng ta không được may mắn trong cuộc sống nhưng vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta vẫn còn thời gian để sống, cống hiến.
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng lòng nhân ái, yêu thương gia đình, cảm thông cùng đồng loại.

	
	
	
	Ôn tập giữa kì II
	1 tiết
	103
	1.Về kiến thức: 
-  Nắm được nội dung các bài học từ tuần 19.
- Nắm được kiến thức tiếng Việt.
2.Về năng lực:
- Biết vận dung kiến thức tiếng Việt vào trong bài làm của mình.
3. Về phẩm chất: - Bồi dưỡng lòng nhân ái, yêu thương gia đình, cảm thông cùng đồng loại.

	
	
	
	Kiểm tra giữa kì II
	2 tiết
	104-105
	

	
	
	Viết:
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	3 tiết
	106-107-108
	1. Về kiến thức: 
- Các bước thực hiện một bài văn.
- Kiểu bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.
2. Về năng lực: 
- Biết viết văn bản đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết, tìm ý và lập dàn ý, viết bài, xem lại và chỉnh sửa rút kinh nghiệm.
- Bước đầu viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.
3. Về phẩm chất: 
Bồi dưỡng lòng nhân ái qua việc thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn của mọi người.  

	
	
	Nói và nghe:
	- Trình bày ý kiến về một vấn đề, hiện tượng trong đời sống
	2 tiết
	109-110
	1. Về kiến thức: 
- Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng, mối liên hệ giữa chúng.
- Vấn đề trong đời sống.
2. Về năng lực: 
- Biết trình bày ý kiến của bản thân.
- Xác định được vấn đề trong đời sống.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề, hiện tượng đời sống.
3. Về phẩm chất: 
Nhân ái thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn, ý kiến của người khác.

	
	
	
	- Ôn tập
	1 tiết
	111
	1. Về kiến thức: Nắm được đặc điểm cơ bản của văn nghị luận.
2. Về năng lực: Tóm tắt được ý kiến, lí lẽ và bằng chứng của các văn bản đã học.
3. Về phẩm chất: Nhân ái thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn, ý kiến của người khác
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	Bài 9:
Nuôi dưỡng tâm hồn
(12 tiết)
	Đọc:
(8 tiết)
	- VB 1: “Lẵng quả thông”
	2 tiết
	112-113
	1. Về kiến thức:
-Những nét tiêu biểu về nhà văn Pao-tốp-xơ-ki.
- Đặc điểm nhân vật Đa-ni thể hiện qua hình dáng, trang phục, hành động, suy nghĩ,...
- Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Đa-ni.
- Giá trị, ý nghĩa món quà tinh thần đối với đời sống tâm hồn con người.
- Một số yếu tố truyện: chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, cốt truyện, nhân vật;  tình cảm, cảm xúc của tác giả.
2. Về năng lực
- Đọc diễn cảm một văn bản văn xuôi giàu chất thơ với giọng điệu phù hợp.
- Đọc – hiểu văn bản truyện hiện đại có kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm.
- Hiểu được những chi tiết tiêu biểu.
- Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm của nhân vật.
3. Phẩm chất:
- Yêu con người, yêu cái đẹp.
- Yêu mến giá trị tinh thần những món quà tinh thần vun đắp, nuôi dưỡng tâm hồn.
- Lòng biết ơn với những người đưa đến những món quà ý nghĩa vun đắp vẻ đẹp tâm hồn cho chúng ta.

	
	
	
	- VB 2: “Con muốn làm một cái cây”
	2 tiết
	114-115
	1. Về kiến thức:
-Nhận biết được một số yếu tố của truyện.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được đề tài, chủ đề văn bản; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thông qua: ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói, suy nghĩ, cảm xúc.
- Chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản “Lẵng quả thông” và “Con muốn làm một cái cây”.
3. Về phẩm chất:
- Biết yêu con người, yêu cái đẹp.

	
	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
“Và tôi nhớ khói”
	1 tiết
	116
	1. Về kiến thức:
- Nêu được nội dung, ý nghĩa của tản văn “Và tôi nhớ khói”.
2. Về năng lực:
- HS nhận biết được ý nghĩa, giá trị của những kỉ niệm trong quá khứ đối với mỗi con người.
3. Về phẩm chất:
-Biết yêu thương, trân trọng những kỉ niệm trong quá khứ, những điều giản dị trong cuộc sống.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt:
Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của nó đối với việc thể hiện ý nghĩa của văn bản
	2 tiết
	117-118
	1. Về kiến thức:
- Tác dụng của lựa chọn cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.
- Câu có nhiều vị ngữ.
- Từ ngữ nhân hoá và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được tác dụng của lựa chọn cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.
- Nhận biết được tác dụng của việc sử dụng nhiều vị ngữ trong câu.
- Xác định được biện pháp nhân hoá và phân tích tác dụng.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu thương, tôn trọng.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Cô bé bán diêm”
	1 tiết
	119
	1. Về kiến thức:
- Một số yếu tố truyện: chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, cốt truyện, nhân vật;  tình cảm, cảm xúc của tác giả.
2. Về năng lực:
-Nhận biết, hiểu được một số yếu tố truyện: chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, cốt truyện, nhân vật;  tình cảm, cảm xúc của tác giả được thể hiện một cách sinh động qua các tác phẩm khác nhau.
-Vun đắp phát triển thể chất và tâm hồn đối với bản thân và mọi người xung quanh.
-Năng tự đọc hiểu văn bản và đọc hiểu một truyện ngắn.
3. Về phẩm chất:
Yêu thương, thấu hiểu và đồng cảm với người khác.

	
	
	Viết:
	- Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	2 tiết
	120-121
	1. Về kiến thức:
- Biết cách viết bài văn đảm bảo các bước: Chuẩn bị trước khi viết (Xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa; rút kinh nghiệm sau khi viết.
- Viết được bài văn để kể lại kỉ niệm đáng nhớ đối với bản thân.
2. Về năng lực:
-  Thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
-  Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của trải nghiệm.
- Hợp tác khi trao đổi, thảo luận
- Tạo lập văn bản (viết bài văn)
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái, trân trọng trải nghiệm của bản thân.

	
	
	Nói và nghe:
	- Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân
	1 tiết
	122
	1. Về kiến thức:
- HS nói được về một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.
- Câu chuyện đảm bảo các phần: giới thiệu, nội dung và kết thúc.
2. Về năng lực:
- Giải quyết được vấn đề,  phản biện,  giao tiếp và hợp tác...
- Trình bày được những suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
- Nhận ra sự khác nhau giữa hai hình thức tạo lập văn bản nói và viết.
3. Về phẩm chất:
- Tự tin, tự giác và tích cực trong học tập.

	
	
	
	- Ôn tập
	1 tiết
	123
	1. Về kiến thức:
- HS nhận biết được các nội dung chính đã được học của các văn bản: “Lẵng quả thông”, “Con muốn làm một cái cây”, “Và tôi nhớ khói”.
- Vai trò của việc nuôi dưỡng một đời sống tâm hồn đối với mỗi chúng ta.
2. Về năng lực:
- Giải quyết được vấn đề,  giao tiếp và hợp tác...
- Trình bày được những suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
- Hiểu được ý nghĩ của việc nuôi dưỡng tâm hồn  đối với bản thân.
3. Về phẩm chất:
- Biết yêu thương, lòng biết ơn với cuộc sống.
- Hợp tác, chia sẻ,  tự giác và tích cực trong học tập.

	5
	Bài 10:
Mẹ thiên nhiên
(12 tiết)
	Đọc:
(8 tiết)
	- VB 1: “Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro”
	2 tiết
	124-125
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được văn bản thuật lại một sự kiện, nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm VB với mục đích của nó.
- Nhận biết và hiểu được tác dụng của một số yếu tố trong VB thông tin như nhan đề, sa – pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong VB.
- Vai trò của cây lúa đối với đời sống của người dân Việt Nam.
- Hiểu thêm về những nét văn hoá, phong tục tập quán đặc sắc của dân tộc ta.
- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn văn trong văn bản.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.
- Nhận biết được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu ).
3. Phẩm chất 
- Hiểu được vai trò, mối quan hệ mật thiết và ý nghĩa cây lúa đối với cuộc sống của  người nông dân Việt Nam. Từ đó, các em hiểu được giá trị và biết trân quý hạt lúa.
- Biết yêu quý, trân trọng thiên nhiên, tạo vật và sự sống muôn loài.
- Luôn tự hào, giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hoá, phong tục tập quán, lễ hội đặc sắc của dân tộc…)

	
	
	
	- VB 2: “Trái Đất – Mẹ của muôn loài”
	2 tiết
	126-127
	1. Về kiến thức: 
- Tri thức ngữ văn: đọc hiểu văn bản, văn bản thông tin, sa-pô, nhan đề, đề mục
- Tri thức địa lý
- Hiểu biết thế nào về Trái Đất và thiên nhiên được thể hiện qua văn bản đọc.
2. Về năng lực:
- Nhận thức tầm quan trọng của thiên nhiên.
- Nhận biết được một số yếu tố hình thành Trái đất.
- Nhận biết được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu )
3. Về phẩm chất:
- Tình yêu thiên nhiên.
- Ý thức bảo vệ môi trường

	
	
	
	- Đọc kết nối chủ điểm:
“Hai cây phong”
	1 tiết
	128
	1. Về kiến thức:
- Những nét tiêu biểu về tác giả Ai-ma-tốp và truyện “Người thầy đầu tiên”.
- Ngôi kể thứ nhất được dẫn dắt qua hai mạch kể chuyện.
- Cách kể lại một sự việc giàu hình ảnh và cảm xúc khi kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm
- Ý nghĩa hình ảnh hai cây phong: biểu tượng cho tình thầy trò, tình yêu thiên nhiên và tình yêu quê hương.
- Sự gắn bó của người họa sĩ với quê hương và lòng biết ơn đối với thầy Đuy-sen.
2. Về năng lực:
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu một văn bản văn chương.
- Xác định được hai mạch kể lồng ghép trong truyện và hiệu quả của chúng.
- Nhận diện, phân tích được những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn trích tự sự.
- Liên hệ, kết nối với hai văn bản trước đó để hiểu hơn về chủ điểm “Mẹ Thiên Nhiên”. 
3. Về phẩm chất:
- Bồi dưỡng lòng yêu thiên nhiên và lòng yêu quê hương, đất nước.
- Tự hào về vẻ đẹp của quê hương, đất nước.
- Bồi dưỡng lòng biết ơn.

	
	
	
	- Thực hành Tiếng Việt:
Dấu chấm phẩy
	2 tiết
	129-130
	1. Về kiến thức:
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của dấu chấm phẩy.
- Biết cách sử dụng dấu chấm phẩy để nối các vế câu trong đoạn.
- Nhận biết vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu…)
2. Về năng lực: 
Có kĩ năng viết câu, đoạn có sử dụng dấu chấm phẩy.
3. Về phẩm chất:
Có ý thức khi sử dụng dấu chấm phẩy phù hợp.

	
	
	
	- Đọc mở rộng theo thể loại:
“Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ”
	1 tiết
	131
	1. Về kiến thức:
- Nội dung văn bản “Ngày Môi trường thế giới”.
- Thực trạng về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay.
- Ý nghĩa của hành động bảo vệ môi trường.
- Các đặc điểm của văn bản thông tin được thể hiện trong văn bản “Ngày Môi trường thế giới” và hành động của tuổi trẻ (Nhan đề, Sa-pô, đề mục, hình ảnh, chữ in đậm, số thứ tự).      
2. Về năng lực:
- Giúp học sinh có năng lực đọc hiểu văn bản thông tin.
- Rèn kĩ năng nhận diện các đặc điểm của văn bản thông tin.
3. Về phẩm chất: Yêu quý, giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên.

	
	
	Viết:
	- Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện
	2 tiết
	132-133
	1. Về kiến thức: 
- HS biết viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện đảm bảo theo đúng các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài, xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- HS có thêm được những hiểu biết trong cuộc sống về con người, quê hương, đất nước.
2. Về năng lực:
- Bắt đầu biết viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.
3. Về phẩm chất:
- Biết trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	
	
	Nói và nghe:
	- Tóm tắt nội dung trình bày của người khác
	1 tiết
	134
	1. Về kiến thức: 
- Biết cách tóm tắt được nội dung trình bày của người khác đảm bảo được nội dung sự việc, câu chuyện, …
2. Về năng lực:
- Tóm tắt được nội dung trình bày của người khác.
3. Về phẩm chất:
- Nhã nhặn, lịch sự, tôn trọng người khác trong giao tiếp.  

	
	
	
	- Ôn tập
	1 tiết
	135
	1. Về kiến thức:
- Củng cố kiến thức các văn bản thông tin về chủ đề Mẹ thiên nhiên (Sa-pô, nhan đề, đề mục).
- Hiểu được thông điệp về giá trị của thiên nhiên đối với con người.
- Củng cố kiến thức của văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
2. Về năng lực:
- Giúp học sinh có năng lực tóm tắt văn bản thông tin.
- Rèn kĩ năng viết văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
3. Về phẩm chất: Yêu quý, giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên.

	6
	Bài 11:
Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào?
(2 tiết)
	
	- Làm thế nào để giúp Cô Bé Rắc Rối lựa chọn sách?
	2 tiết
	136-137
	Tình huống 1: Làm thế nào để cô bé rắc rối lựa chọn sách?         
1.  Về kiến thức:
- Cách lựa chọn sách và phương pháp đọc sách.
- Cách bộc lộ tình cảm với người thân.
- Khái niệm cơ bản về góc truyền thông.
 2. Về năng lực:
- Biết vận dụng kiến thức đời sống, kiến thức văn học và các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe để giải quyết một tình huống.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua các bước: xác định vấn đề; đề xuất và lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá giải pháp.
- Phát triển khả năng tư duy độc lập; biết chú ý các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng; biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.
 3. Về phẩm chất: Quan tâm, yêu thương người khác.
Tình huống 2: LÀM THẾ NÀO ĐỂ BÀY TỎ TÌNH CẢM VỚI BỐ MẸ?
1.Về kiến thức
Khái niệm cơ bản về tình cảm gia đình.
2. Về năng lực
- Biết vận dụng kiến thức đời sống, kiến thức văn học để giải quyết một tình huống.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua các bước: xác định vấn đề; đề xuất và lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá giải pháp.
- Phát triển khả năng tư duy độc lập và sáng tạo.
3. Về phẩm chất
Yêu quý, trân trọng, hiếu thảo với cha mẹ, người khác; say mê đọc sách.
Tình huống 3: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SẢN PHẨM SÁNG TẠO CHO GÓC TRUYỀN THÔNG CỦA TRƯỜNG?
1. Về kiến thức
Khái niệm cơ bản về góc truyền thông.
2. Về năng lực
- Biết vận dụng kiến thức đời sống, kiến thức văn học để giải quyết một tình huống.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua các bước: xác định vấn đề; đề xuất và lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá giải pháp.
- Phát triển khả năng tư duy độc lập và sáng tạo.
3. Về phẩm chất: 
Yêu quý, trân trọng và bảo vệ thiên nhiên.

	
	
	
	- Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với bố mẹ?
	
	
	

	
	
	
	- Làm thế nào để thực hiện một sản phẩm cho Góc truyền thông của trường?
Lưu ý: GV lựa chọn 2 trong 3 tình huống.

	
	
	

	7
	Ôn tập cuối kì II
	
	Ôn tập cuối kì II
	1 tiết
	138
	ÔN TẬP

KIỂM TRA CUỐI KÌ
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	Kiểm tra cuối kì II
	
	Kiểm tra cuối kì II
	2 tiết
	139-140
	

	TC
	
	
	
	68 tiết
	
	



2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 10
(Sau khi kết thúc bài 3)
	1. Kiến thức
- Tri thức truyện truyền thuyết, truyện cổ tích
- Từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy), nghĩa của từ ngữ.
- Thành ngữ, nghĩa của một số thành ngữ.
- Đặc điểm, chức năng của trạng ngữ.
- Viết một đoạn văn, bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích.
2. Năng lực
- Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết, truyện cổ tích.
- Nhận biết và phân tích được nhân vật qua các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm và tình cảm cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Nhận biết được từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy), hiểu được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong văn bản. Nhận biết được nghĩa một số thành ngữ thông dụng trong văn bản.
- Biết sử dụng trạng ngữ.
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.
	
Tự  luận

	Cuối Học kỳ 1
	
	Tuần 18
(Sau khi kết thúc bài 5)
	1. Kiến thức:
- Các tri thức văn học, tiếng Việt, tạo lập văn bản HKI
- Viết được đoạn văn, bài văn kể lại một truyện truyền thuyết, truyện cổ tích, trải nghiệm của bản thân; kể được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân, tả cảnh sinh hoạt.
 2. Năng lực:
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.
- Nhận biết, phát hiện các tri thức tiếng Việt, đưa ra ý kiến của bản thân qua ngữ liệu, biết lựa chọn ngôn từ để viết bài văn.
	Tự  luận

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 27
(Sau khi kết thúc bài 8)
	1.Kiến thức: 
- Tri thức Ngữ văn (truyện, truyện đồng thoại, thơ…)
- Ý nghĩa của dấu ngoặc kép.
- Từ đa nghĩa, từ đồng âm.
- Đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.
- Viết được một văn bản về một cuộc họp, thảo luận hay một vụ việc.
2. Năng lực: 
- Nhận biết được đặc điểm của truyện, thơ…
- Nhận biết dấu ngoặc kép, từ đa nghĩa, đồng âm.
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.
3. Phẩm chất:
Đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập.
	Tự  luận

	Cuối Học kỳ 2
	
	Tuần 35
(Sau khi kết thúc bài 11)
	1. Kiến thức:
- Các tri thức văn học, tiếng Việt, tạo lập văn bản HKII
- Viết được một văn bản về một cuộc họp, thảo luận hay một vụ việc; thuyết minh về một sự kiện.
- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.
- Viết được đoạn văn, bài văn trình bày ý kiến về hiện tượng trong đời sống, kể lại một trải nghiệm đáng nhớ, 
 2. Năng lực:
- Nhận biết, phát hiện các tri thức tiếng Việt, đưa ra ý kiến của bản thân qua ngữ liệu, biết lựa chọn ngôn từ để viết bài văn.
- Có khả năng diễn đạt các vấn đề trôi chảy, sử dụng từ ngữ có chọn lọc khi viết đoạn văn, bài văn.

	Tự  luận



II. Các nội dung khác (nếu có):
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................		
	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)





TRẦN THỊ TUYẾT MAI
	Quận 5 , ngày 29   tháng  08 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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